
ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 36 

Mạng Lưới Trợ Giúp Khu Vực Quận Clark  
CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHOẺ TÂM THẦN DÀNH CHO  

BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TRẢ TRƯỚC 

CẨM NANG HƯỚNG DẪN  DÀNH CHO 
GIA ĐÌNH VÀ THÂN CHỦ 

 
Cẩm Nang Hướng Dẫn về các Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần   

CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG  
 

Đường Dây Trợ Giúp Khủng Hoảng Quận Clark  
 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm 
Medicaid, xin gọi:  
1-800-626-8137 
 
Nếu quý vị KHÔNG phải là thân chủ hội đủ điều kiện 
nhận bảo hiểm Medicaid, xin gọi:  (360) 696-9560 hoặc 

TTY—(360) 696-1925 
 

24 giờ trong ngày/7 ngày một tuần 
 



ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 2 

Kính gửi Hội Viên Gia đình hoặc Thân chủ: 
 
Chào mừng quý vị đến với Chương Trình Sức Khoẻ Dành 
Cho Bệnh Nhân Nội Trú Trả Trước của Mạng Lưới Trợ 
Giúp Khu Vực Quận Clark (PIHP). PIHP bao trả các dịch 
vụ sức khoẻ tâm thần cho cả bệnh nhân nội trú và ngoại trú. 
Cuốn cẩm nang hướng dẫn này được thiết kế để giúp quý vị 
tìm hiểu về Hệ Thống Sức Khoẻ Tâm Thần của Quận Clark, 
để quý vị có thể chuẩn bị sẵn sàng tham gia đầy đủ vào quá 
trình phục hồi sức khoẻ của mình. Chúng tôi có đưa vào các 
tin tức liên quan tới tất cả các cơ quan cung cấp dịch vụ 
hiện có, cách thức hoạt động của hệ thống, các quyền của 
quý vị với tư cách là thân chủ nhận dịch vụ sức khoẻ tâm 
thần, và những nơi cần liên lạc nếu quý vị muốn biết thêm 
thông tin.  
 
Cuốn cẩm nang này đã  biên soạn bởi các thân chủ, các 
thành viên trong gia đình và các nguyện lý viên tại Quận 
Clark để giúp quý vị trong cuộc hành trình phục hồi sức 
khoẻ. 
 
Ghi nhớ… 
 
"Cuộc hành trình hàng ngàn dặm bắt đầu từ bước đầu 
tiên." 
 
 
 
 
 
 
Lần tu chính cuối cùng - Tháng 9, 2004 

   Đ? L?Y TÀI LI?U D?NG KHÁC   
  Clark County ADA Office   
  V (360) 397 - 2025;   TTY (360) 397 - 2445 
  ADA@ c lark.wa.gov   

 FOR ALTERNATIVE FORMATS 
 Clark County ADA Office 
 V (360) 397-2025; TTY (360) 397-2445 
 ADA@clark.wa.gov 

ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 35 

CHÚ DẪN (tiếp theo) 

Đề tài  Trang 
 
Các bệnh viện  10, 13 
Sự Chấp thuận có hiểu biết 22 
Nằm viện bắt buộc  23 
Xin bảo hiểm Medicaid 8 
Thuốc men 18, 24 
Chương trình Sức khoẻ Tâm thần khu vực Tây Bắc 14 
Liên minh Quốc gia trợ giúp những người mắc bệnh tâm thần 30 
Văn phòng Sự vụ Thân chủ 30 
Cơ quan Dịch Vụ Trợ Giúp Người Cao Niên 28 
Văn phòng Thanh tra 6, 19, 23, 25 
Các Dịch vụ dành cho Bệnh Nhân Ngoại Trú 14 
Các Cơ quan cung cấp dịch vụ tại quận Clark có tham gia mạng 
lưới 12 
PIHP/Chương trình Sức khoẻ dành cho Bệnh Nhân Nội Trú Trả 
Trước 6 
Tiết lộ Tin tức 27 
Các Quyền Hạn và Trách Nhiệm  20 
RSN/Mạng lưới Trợ Giúp Khu Vực 6 
Sở An sinh Xã hội 8 
Bộ Dịch vụ Xã hội 8 
Trung tâm Y tế Khu vực Tây Nam Washington 10, 13, 14 
Các Nhóm Trợ Giúp 30 
Trợ giúp về Phương tiện Đi lại  11 
Du hành ra ngoài Quận Clark 11 
Các Dịch vụ Hướng nghiệp 28 



ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 34 

CHÚ DẪN 

Đề tài  Trang 
 
Tiếp cận các Dịch vụ 10 
Chương trình ADAPT 14 
Các Dịch vụ Cộng đồng Công giáo 16 
Thay đổi Nhà Cung cấp Dịch vụ  24 
Trung tâm dành cho Trẻ em 15 
Hội Gia cư Trẻ em 15 
Tin tức và Giới thiệu của Quận Clark 29 
Các Dịch vụ Việc làm Clearview  28 
Cơ quan Dịch vụ Sức khoẻ Tâm thần Columbia River 16 
Khiếu nại  21, 25 
Tính bảo mật  27 
Chi phí của các Dịch vụ 7 
Sự Hài lòng của Thân chủ  24 
Chương trình Consumer Voices  30 
Các Dịch vụ được Bao Trả  9 
Các Dịch vụ/Đường dây Trợ giúp Khủng hoảng 10, 12 
Từ chối Dịch vụ 19 
Hiệp hội những người mắc bệnh trầm cảm/loạn tâm thần  
hưng cảm-trầm cảm 30 
Elahan Place 13 
Tình trạng hội đủ điều kiện 7 
Buổi Điều trần Công bằng  26 
Các Giải pháp dành cho Gia đình  16 
Buổi họp đầu tiên 23 
Bảng chú giải thuật ngữ  32 

ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 3 

Tôi đã nhận được một bản Cẩm Nang Hướng Dẫn Cho Gia 
Đình và Thân Chủ từ cơ sở cung cấp dịch vụ của tôi, và 
hiểu rằng cuốn cẩm nang có trình bày về cách thức tiếp cận 
và sử dụng Hệ Thống Sức Khoẻ Tâm Thần của Quận 
Clark, cũng như các quyền hạn và trách nhiệm của tôi với 
tư cách là thân chủ. 
 
______________________________ __________ 
 Tên của Thân Chủ (viết bằng chữ in) Ngày 
 
_____________________________ 
 Chữ ký của Thân Chủ 
  

XÁC NHẬN LÀ ĐÃ NHẬN ĐƯỢC  
VÀ HIỂU CUỐN CẨM NANG HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH VÀ THÂN CHỦ 
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ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 4 

ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 33 

BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ (tiếp theo) 

NAMI National Alliance for the Mentally Ill 
OCA Office of Consumer Affairs (part of MHD) 
PAVE Parents are Vital in Education 
PIHP Prepaid Inpatient Health Plan 
QA Quality Assurance 
QRT Quality Review Team 
RCW Revised Code of Washington 
RSN Regional Support Network 
RTF Residential Treatment Facility 
SED Serious Emotional Disorder 
SSDI Social Security Disability Insurance 
SSI Supplemental Security Income 
Tx Treatment 
TTY          Dịch vụ điện thoại dành cho những người điếc hoặc lãng tai 
            (cũng còn  được gọi là TDD) 
WAC Washington Administrative Code 
WPAS Washington Protection and Advocacy System 



ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 32 

BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ  

AA  Alcoholics Anonymous 
BD Behavior Disorder 
CDMHP County Designated Mental Health Professional 
CHINS Children in Need of Services 
CLIP Children’s Long-term In-patient Program 
CPS Children’s Protective Services 
CRC Crisis Residential Services 
CSTC Child Study and Treatment Center 
CWS Child Welfare Services 
CVAB Consumers Voices are Born 
DASA Division of Alcohol and Substance Abuse 
DCSC Department of Community Services and  
 Corrections 
DDD Department of Developmental Disabilities 
DSHS Department of Social and Health Services 
DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual (4th Edition) 
DVR Department of Vocational Rehabilitation 
EPSDT Early Periodic Screening, Diagnosis & Treatment 
ESD Educational Service District 
FRS Family Reconciliation Services 
HMO Health Maintenance Organization 
IEP Individual Education Plan 
ITA Involuntary Treatment Act 
ITC Individualized and Tailored Care 
JRA Juvenile Rehabilitation Administration 
MCO Managed Care Organization 
MHD Mental Health Division of DSHS 
MHP Mental Health Professional 

ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 5 

Mục Lục 
Những Thuật Ngữ  mà Quý vị Cần Biết Khi Sử Dụng Cuốn Cẩm Nang Này 6 
Những Ai Hội Đủ Điều Kiện Nhận Các Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần của PIHP? 7 
Chi Phí Của Các Dịch Vụ Này Là Như Thế Nào? 7 
Làm Thế Nào Để Xin Bảo Hiểm Medicaid? 8 
Những Dịch Vụ Nào Được Đài Thọ? 9 
Làm Thế Nào Để Tiếp Cận Các Dịch Vụ Cần Thiết? 10 
Có Trợ Giúp Về Phương Tiện Chuyên Chở Hay Không? 11 
Chuyện Gì Xảy Ra Nếu Tôi Du Hành Ra Ngoài Quận Clark? 11 
Các Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ Của Quận Clark Có Tham Gia Mạng Lưới 12 
Tôi Cần Cho Bác Sĩ Của Tôi Biết Những Gì? 18 
Tôi Cần Hỏi Bác Sĩ Của Tôi Những Gì? 18 
Chuyện Gì Xảy Ra Nếu Tôi Bị Từ Chối Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khoẻ Tâm Thần? 19 
Các Quyền Hạn và Trách Nhiệm Với Tư Cách Là Thân Chủ  20 
“Sự Chấp Thuận Sau Khi Hiểu Biết” Là Gì? 22 
Nằm Viện Bắt Buộc Là Gì? 23 
Chuyện Gì Xảy Ra Trong Buổi Hẹn Đầu Tiên Của Tôi? 23 
Tôi Cần Biết Gì Về Thuốc Men Của Tôi? 24 
Chuyện Gì Xảy Ra Nếu Tôi Không Hài Lòng Với Bác Sĩ Hoặc Bác Sĩ Trị Liệu Của Tôi? 24 
Chuyện Gì Xảy Ra Nếu Tôi Không Hài Lòng Với các Dịch Vụ mà Tôi Nhận Được? 25 
Các Quyền về Tính Bảo Mật Của Tôi Là Gì?  27 
Các Nguồn Trợ Giúp Khác Trong Quận Clark 28 
Các Nhóm Trợ Giúp Khác 28 
Bảng Chú Giải Thuật Ngữ 30 
Chú Dẫn 32 



ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 6 

NHỮNG THUẬT NGỮ MÀ QUÝ VỊ CẦN BIẾT KHI SỬ 
DỤNG CUỐN CẨM NANG NÀY  

PIHP – Chương trình Sức Khoẻ Dành Cho Bệnh Nhân Nội 
Trú Trả Trước – Là một khoản tiền trả gọn do các chính quyền 
tiểu bang và liên bang, hay còn được gọi là Medicaid, tài trợ cho 
Mạng Lưới Trợ Giúp của Quận Clark để cung cấp các dịch vụ 
sức khoẻ tâm thần dành cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú cho 
các thân chủ. 
 
RSN – Mạng Lưới Trợ Giúp Khu Vực – Một ban của Nha 
Dịch Vụ Cộng Đồng của Quận Clark, RSN có trách nhiệm quản 
lý ngân khoản dành cho dịch vụ sức khoẻ tâm thần của  
Medicaid, được tài trợ cho cộng đồng của chúng ta. Việc này 
được thực hiện bằng cách sắp xếp theo thứ tự ưu tiên cách thức 
chi tiêu qua các quyết định về chính sách của công chúng. 
 
Thanh Tra – Văn phòng Thanh tra cung cấp các dịch vụ giải 
quyết khiếu nại, dàn xếp, trợ giúp, tin tức và giới thiệu cho các 
thân chủ mắc bệnh tâm thần có nhận bảo hiểm Medicaid tại 
Quận Clark. 

ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 31 

CÁC NHÓM TRỢ GIÚP (tiếp theo) 

Chương trình chữa cai nghiện (Addictions Victorious)        (360) 254-9430 
 
Nhóm Trợ giúp Bệnh Tự kỷ/Chứng sợ không gian rộng lớn  
(Agoraphobia/Anxiety Disorders Support Group)      (503) 413-7348        
    
 
Hiệp hội Người mắc Bệnh Tự kỷ Tiểu Bang Washington  
(Autism Society of Washington)    (360) 694-2244 
        
 
Nhóm Trợ giúp Bạo lực trong Gia đình (Domestic Violence Support Group) 
     (360) 696-0167 hoặc (360) 695-0501 
 
Nhóm Trợ giúp Cha mẹ có con cái mắc Hội chứng Down  
(Down Syndrome Parent Support Group)   (360) 694-1284 
   
 
Emotions Anonymous (EA)        (503) 240-6064 
 

       Nhóm Trợ giúp những người Có Tang và Chuyện Buồn  
       (Grief and Bereavement Support Group)       (360) 696-5100 hoặc (360) 696-5120 

 
Chương trình Trợ giúp Cha mẹ với Cha mẹ (ARC-Tàn tật)  
(Parent to Parent Support Program (ARC-Disabilities)          (360) 254-1562 
  
 
Lại làm Cha mẹ - Nhóm Trợ giúp Ông bà nuôi dạy cháu  
(Parents Again – Grandparents Raising Grandchildren Support Group)          
       (360) 695-1325 
 
Nhóm Trợ giúp Nạn nhân bị Ngược đãi Tình dục (nam/nữ, mọi lứa tuổi)    
       (360) 696-0167 
 
Nhóm Trợ giúp cho những người lớn bị tàn tật  
(Support Group for Adults with Disabilities)   (360) 694-6790 
    
 
Triple Point      (360) 695-1325 



ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 30 

CÁC NHÓM TRỢ GIÚP  

Consumer Voices are Born 
(360) 695-5012 
317 E 39th Street 
Vancouver, WA 98663 
 
CVAB là một tổ chức do các thân chủ điều hành, cung cấp các dịch vụ trợ 
giúp và song hành cho các thân chủ khác sử dụng dịch vụ sức khoẻ tâm 
thần. Đường dây thân thiện là dành cho các thân chủ khi có nhu cầu trước 
khi gặp khủng hoảng. 
 
Depressive/Manic Depressive Association 
(360) 686-3496 
 
Tổ chức này là do thân chủ điều hành cung cấp các dịch vụ giáo dục và trợ 
giúp cho những người mắc bệnh trầm cảm và mắc bệnh lưỡng cực. Nhóm 
DMDA tại địa phương gặp gỡ hàng tháng tại Trung tâm SWMC Education 
Center. Xin gọi để biết ngày giờ họp.  
 
National Alliance for the Mentally Ill 
(360) 695-2823 
317 E 39th Street 
P.O. Box 5353 
Vancouver, WA 98668 
 
Đây là một nhóm cố vấn, cung cấp dịch vụ giáo dục và trợ giúp cho gia 
đình của những thân chủ sử dụng dịch vụ sức khoẻ tâm thần. Xin gọi để 
biết lịch họp. 
 
Office of Consumer Affairs 
Mental Health Division of DSHS 
(800) 446-0259 
 
OCA cung cấp tin tức và cố vấn cho các thân chủ trên toàn Tiểu Bang 
Washington. 
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Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 7 

Chương Trình Sức Khoẻ Dành Cho Bệnh Nhân Nội Trú Trả 
Trước dành cho các cư dân Quận Clark, là người cần các dịch 
vụ sức khoẻ tâm thần và có bảo hiểm Medicaid. 
 

Nếu quý vị có bảo hiểm Medicaid, quý vị không phải trả tiền 
cho các dịch vụ mà quý vị nhận được.  
 
Quý vị không phải xin phép trước Mạng Lưới Trợ Giúp Khu 
Vực (RSN) của Quận Clark thì mới được sử dụng các dịch vụ 
khẩn cấp. 
 

CHI PHÍ CỦA CÁC DỊCH VỤ NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO? 

NHỮNG AI HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN CÁC DỊCH VỤ 
SỨC KHOẺ TÂM THẦN CỦA PIHP? 
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Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 8 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XIN BẢO HIỂM MEDICAID? 

Quý vị có thể liên lạc với các cơ quan dịch vụ xã hội sau đây để xin trợ 
cấp: 
 
Sở An Sinh Xã Hội – www.ssa.gov 
Federal Building 
6615 E 4th Plain Blvd, Suite 200 
Vancouver, WA 98661 
(360) 696-7519 
1-800-772-1213 
(360) 696-7561 chỉ dành cho các cuộc gọi TTY tại địa phương  
 
Giờ làm việc:  
Thứ Hai – Thứ Sáu 8 giờ sáng - 4 giờ chiều 
 
Bộ Y Tế và Dịch Vụ Xã Hội (DSHS) 
Columbia River Community Services Office  
Town Plaza Business Center 
5411 E Mill Plain Blvd., Building No. 1 
Vancouver, WA 98661 
(360) 759-2800 Tổng đài 
(877) 980-9180 Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng 
(360) 696-6344 TTY 
(360) 696-6406 Fax 
 
Giờ làm việc của tổng đài: 
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều trừ các Ngày Lễ của Tiểu 
Bang. 
Giờ làm việc:  
Thứ Hai – Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 5 giờ chiều, trừ các Ngày Lễ của Tiểu 
Bang. 
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Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 29 

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP KHÁC TRONG QUẬN CLARK 
MÀ TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG LÀ GÌ?  (tiếp theo) 

Home and Community Services 
(360) 397-9500 
 
Long Term Care Ombudsman 
(360) 694-6577 
 
Nursing Home Patient Abuse and Neglect 
(800) 562-6078 
 

Senior Assistance 
(360) 694-8144 or (800) 752-9422 
 

Senior Nutrition and Activities Program (SNAP) 
East County (360) 835-8321 
Vancouver   (360) 696-8158 
 
Wellness Clinic 
(360) 798-2918 
 
Tin tức và Giới thiệu 
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về vấn đề gia cư, y tế, pháp lý, vận 
chuyển, các nhóm cộng đồng và các nhóm trợ giúp trong Quận 
Clark: 
 
• Bằng cách gọi số 211 
• Tới trang mạng điện toán Tin tức và Giới thiệu tại địa chỉ: 

www.irccv.org 
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Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 28 

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP KHÁC TRONG QUẬN CLARK 
MÀ TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG LÀ GÌ? 

Hướng nghiệp 
 
Clearview Employment Services 
Columbia River Mental Health Services 
PO Box 1337 
Vancouver, WA  98666 
(360) 737-2801 
Giờ làm việc:  Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ 30 sáng tới 5 giờ chiều 
 
Các Dịch Vụ Trợ giúp Người Cao Niên 
 
Adult Protective Services 
(360) 397-9500 
 
Alzheimer’s Association 
(800) 733-0402 
 
Area Agency on Aging for SW Washington 
(360) 694-6577 
 
Battle Ground Senior Center 
(360) 687-5312 
 
Camas Senior Center 
(360) 834-5307 
 
Home and Community Services 
(360) 397-9500 
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Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 9 

NHỮNG DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC ĐÀI THỌ TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH PIHP? 

Mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ sức khoẻ tâm thần bao 
gồm các cơ quan cung cấp các dịch vụ sau đây: 
 
• Can thiệp Khủng hoảng/Khẩn cấp 
• Thẩm định và Đánh giá 
• Quản lý Hồ sơ 
• Điều trị cho Bệnh nhân Nội trú 
• Các Dịch vụ Chuyển Bệnh viện 
• Trị liệu theo Nhóm 
• Cố vấn Gia đình  
• Trị liệu cho từng Cá nhân 
• Quản lý Thuốc men  
• Hỗ trợ cho Người có cùng Hoàn cảnh 
• Các Dịch vụ Sức khoẻ Tâm thần tại các Cơ sở Nội trú 
• Việc làm được Trợ cấp* 
• Các Dịch vụ Trợ giúp để Nghỉ ngơi 
• Huấn luyện Cộng đồng 
• Các Dịch vụ Thông dịch 
 
*Không được cung cấp cho người đang trong danh sách chờ tại Tiểu Ban Phục 
Hồi Hướng Nghiệp (DVR). 
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Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 10 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ CẦN 
THIẾT? 

Nếu quý vị đang gặp khủng hoảng, quý vị cần: 
 
 Gọi ngay cho bác sĩ hoặc bác sĩ trị liệu của quý vị; hoặc 
 Liên lạc ngay cho một trong các đường dây trợ giúp khủng 

hoảng sau đây.   
 
Đường dây Trợ giúp Khủng hoảng của Quận Clark 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi số (800) 626-8137 
Nếu quý vị KHÔNG phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo 
hiểm của Medicaid,  xin gọi số (360) 696-9560 
TTY (360) 696-1925 
 
Quý vị cũng có thể tới Phòng Cấp Cứu tại SW Washington Medical 
Center tại địa chỉ sau đây: 
 
SW Washington Medical Center Emergency Department 
400 NE Mother Joseph Dr. 
Vancouver, WA   
 (360) 514-2064 
 
Nếu quý vị cảm thấy quý vị cần các dịch vụ sức khoẻ tâm thần 
không khẩn cấp và muốn gặp một bác sĩ trị liệu, quý vị có thể:  
1. Gọi hoặc tới cơ quan sức khoẻ tâm thần mà quý vị lựa chọn và 
có tên trong tờ tin tức này. 
 
2.  Gọi cơ quan Dịch Vụ Sức Khoẻ Hành Vi Quận Clark tại số 
điện thoại miễn phí 1-800-410-1910 hoặc số 360-397-2130 để 
được giới thiệu đến một cơ quan Sức Khoẻ Tâm Thần. Nhân viên 
Quản Lý Hồ Sơ có thể giúp xác định cơ quan nào cung cấp các 
dịch vụ phù hợp nhất với các nhu cầu cụ thể của quý vị. 
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Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 27 

CÁC QUYỀN VỀ SỰ BẢO MẬT 

Không ai có thể lấy thông tin về quá trình điều trị của quý vị mà không có 
sự cho phép của quý vị nếu quý vị từ (mười ba) 13 tuổi trở lên.  
 
Quý vị có thể lấy các bản sao hồ sơ sức khoẻ của quý vị bất kỳ lúc nào 
bằng cách yêu cầu Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng của cơ quan chăm sóc 
sức khoẻ tâm thần của quý vị cung cấp các bản sao này (quý vị có thể phải 
trả lệ phí sao chụp). 
 
Tuy nhiên, để cho một người nào đó xem hồ sơ của quý vị, quý vị phải ký 
một bản cho phép tiết lộ tin tức, có giá trị trong chín mươi (90) ngày, trong 
đó ghi rõ ràng là quý vị cho phép tiết lộ hồ sơ của quý vị.   
 
 Dữ kiện về quý vị và các dịch vụ mà quý vị nhận thường được giữ kín.  

Các điều luật của tiểu bang và liên bang bảo vệ sự riêng tư của quý vị. 
 Quý vị có thể ký một bản cho phép nhân viên cung cấp dịch vụ sức 

khoẻ tâm thần của quý vị bàn thảo về việc chữa trị của quý vị với 
những người khác. 
 Quý vị có thể chọn cho phép tiết lộ những dữ kiện nào. 
 Quý vị có thể chọn những người hoặc cơ sở nào được nhận dữ kiện của 

quý vị. 
 Quý vị có thể rút lại sự chấp thuận của quý vị vào bất kỳ lúc nào. 
 Trong một số trường hợp nhất định, luật pháp cho phép các nhà cung 

cấp dịch vụ được tiết lộ một số dữ kiện về quý vị. Việc này là để bảo 
vệ quý vị tránh làm hại bản thân hoặc những người khác. 

 
Nếu quý vị là người nhà hoặc bạn bè của một người tham gia nhận các dịch 
vụ, quý vị không được xem/sử dụng hồ sơ của người thân yêu của quý vị, 
nhưng quý vị có thể cung cấp dữ kiện. Điều đó có nghĩa là các nhân viên 
chăm sóc sức khoẻ tâm thần không thể cho quý vị biết bất kỳ điều gì mà 
không có sự cho phép, nhưng họ có thể lắng nghe. Các chuyên gia về sức 
khoẻ tâm thần cũng có thể cung cấp cho quý vị tin tức tổng quát về bệnh tật 
của người thân yêu của quý vị. 
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Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 26 

CHUYỆN GÌ XẢY RA NẾU TÔI KHÔNG HÀI LÒNG 
VỚI CÁC DỊCH VỤ MÀ TÔI NHẬN ĐƯỢC?  (tiếp theo) 

Toàn bộ tiến trình, kể từ khi gửi thư khiếu nại cho tới khi Xin Điều Trần 
Công Bằng (nếu cần thiết), sẽ không kéo dài quá 30 ngày. Nếu quý vị 
khiếu nại bằng miệng và cần giúp viết đơn khiếu nại, quý vị có thể liên lạc 
với Văn phòng Thanh Tra để nhờ giúp đỡ. 
 
 Quý vị sẽ nhận được thư thông báo về lý do của bất kỳ quyết định nào 

liên quan tới khiếu nại của quý vị và quyền xin Điều Trần Công Bằng.   
 
 Quý vị có thể xin điều trần công bằng khi vấn đề khiếu nại đó liên 

quan tới tình trạng hội đủ điều kiện, việc ghi danh tham gia, hoặc sự 
cần thiết về mặt y tế của các dịch vụ và khi: 

 
 Quyết định khiếu nại chống lại quý vị. 

 
 Mạng Lưới Trợ Giúp Khu Vực không có văn bản phúc đáp trong 

vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị gửi thư khiếu nại; hoặc 
 
 Mạng Lưới Trợ Giúp Khu Vực từ chối một người nhận trợ cấp có 

tham gia mạng lưới và đang cần gấp các dịch vụ phục hồi sức khoẻ 
tâm thần trong cộng đồng và người đó đã gửi thư khiếu nại. 

 
 Quý vị có thể nhận được một bản thăm dò ý kiến kín đáo về mức độ 

hài lòng từ cơ quan Quận Clark. Ý kiến đóng góp tự nguyện của quý 
vị sẽ giúp cải tiến các dịch vụ mà quý vị nhận được. 

 
Phiền trách là vấn đề lo ngại không chính thức, được nêu bằng miệng 
hoặc bằng văn bản về các dịch vụ sức khoẻ tâm thần mà quý vị nhận 
được. 
 
Khiếu nại là một thủ tục chính thức để giải quyết một vấn đề liên quan tới 
các dịch vụ sức khoẻ tâm thần của quý vị.  
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Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 11 

CÓ TRỢ GIÚP VỀ PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN CHỞ HAY 
KHÔNG? 

CHUYỆN GÌ XẢY RA NẾU TÔI DU HÀNH RA NGOÀI 
QUẬN CLARK? 

Quý vị có thể được chuyên chở miễn phí tới các điểm hẹn của 
quý vị nếu quý vị nhận phiếu trợ cấp y tế và gặp khó khăn trong 
vấn đề đi lại.   
 
Để biết tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị, xin gọi: 
Medicaid Transportation 
Thứ Hai tới Thứ Sáu Monday to Friday 
8 giờ sáng tới 5giờ chiều. 
(360) 694-9997  
(800) 752-9422 bên ngoài Quận Clark 

Chúng tôi biết là quý vị có thể du hành hoặc tới các khu vực 
khác trong nước.  
 
Mạng Lưới Trợ Giúp Khu Vực của Quận Clark sẽ chỉ bao trả 
cho các Dịch Vụ Tâm Thần trong Trường Hợp Khẩn Cấp. Bất 
kỳ khi nào quý vị nhận các Dịch Vụ Tâm Thần trong Trường 
Hợp Khẩn Cấp, bác sĩ hoặc bệnh viện cung cấp các dịch vụ 
khẩn cấp đó cần liên lạc với Cơ Quan Dịch Vụ Sức Khoẻ 
Hành Vi của Quận Clark tại số 1-800-410-1910 càng sớm 
càng tốt để bàn về hoàn cảnh và nhu cầu cần các dịch vụ của 
quý vị.  



ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 12 

CÁC CƠ QUAN CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA QUẬN 
CLARK CÓ THAM GIA MẠNG LƯỚI 

Nhân viên tại các cơ quan này đảm nhiệm nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó 
bao gồm làm việc với trẻ em, các nhóm sắc dân thiểu số, người cao niên, cũng 
như những người điếc, mù loà, hoặc nhiễm HIV. Nếu trung tâm sức khoẻ tâm 
thần mà quý vị lựa chọn ban đầu không cung cấp một dịch vụ cụ thể quý vị cần, 
quý vị có thể được giới thiệu tới cơ quan khác có cung cấp dịch vụ đó. 
 
Các Dịch vụ Trợ Giúp Khủng Hoảng 
Các Dịch Vụ Trợ Giúp Khủng Hoảng được cung cấp 24 giờ trong ngày, 7 ngày 
một tuần. Quý vị có thể tiếp cận các dịch vụ này bằng cách gọi các số điện thoại 
sau đây:  
 
Đường dây Trợ giúp Khủng Hoảng của Quận Clark 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi số: (800) 626-8137 
Nếu quý vị KHÔNG là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin gọi 
số: (360) 696-9560 
TTY:  (360) 696-1925 
 
Qua các số điện thoại này, các Chuyên Gia về Can Thiệp Khủng Hoảng luôn sẵn 
sàng cung cấp trợ giúp, thẩm định và ổn định hoá tình trạng khủng hoảng tại nhà 
cho các cư dân thuộc mọi lứa tuổi. Các Chuyên Gia Sức Khoẻ Tâm Thần Được 
Ủy Nhiệm của Quận luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ cố vấn và thẩm định thường 
xuyên cho các trường hợp nằm viện tự nguyện và nằm viện bắt buộc. 
 
CMCO – Chương Trình Tiếp Ngoại Trợ Giúp Khủng Hoảng Lưu Động dành 
cho Trẻ Em 
Chương Trình Tiếp ngoại Trợ Giúp Khủng Hoảng Lưu Động dành cho Trẻ Em là 
một chương trình tiếp ngoại và can thiệp khủng hoảng 24 giờ trong ngày dành cho 
trẻ em và thanh thiếu niên tại Quận Clark (dưới 18 tuổi) và gia đình của các em. 
Nếu quý vị có thắc mắc về chương trình của CMCO, xin liên lạc với văn phòng 
của họ tại số điện thoại (360) 993-3000 và đề nghị gặp Chương Trình Tiếp ngoại 
Trợ Giúp Khủng Hoảng Lưu Động dành cho Trẻ Em. Nếu quý vị đang gặp tình 
trạng khủng hoảng, xin gọi Đường dây Trợ Giúp Khủng Hoảng của Quận Clark tại 
số (800) 626-81378137. 

ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 25 

CHUYỆN GÌ XẢY RA NẾU TÔI KHÔNG HÀI LÒNG 
VỚI CÁC DỊCH VỤ MÀ TÔI NHẬN ĐƯỢC? 

 Liên lạc trực tiếp với cơ quan để khiếu nại. Mỗi cơ quan đều có Đại 
Diện Dịch Vụ Khách Hàng, là người có thể giúp quý vị nếu quý vị có 
thắc mắc, lo ngại hoặc khiếu nại về các dịch vụ của quý vị. 

 
 Liên lạc với Văn Phòng Thanh Tra Sức Khoẻ Tâm Thần để nhờ giúp đỡ 

giải quyết khiếu nại của quý vị.  
 

Mental Health Ombudsman 
1610 C Street, Suite 201, P.O. Box 5000 
Vancouver, WA  98666-5000 

       (360) 397-6465, Số điện thoại miễn phí:  1-877-397-6465 
 TTY:  (360) 397-6065 

Giờ làm việc: Thứ Hai - thứ Sáu, 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều 
 

Liên lạc với Cơ Quan Dịch Vụ Sức Khoẻ Hành Vi Quận Clark để nhờ 
giúp đỡ giải  quyết khiếu nại của quý vị tại số  
(360) 397-2130. Cơ quan sẽ hết sức cố gắng để giải quyết khiếu nại của 
quý vị tại cấp thấp nhất ở mức có thể trong vòng 10 ngày. Nếu quý vị 
không giải quyết được khiếu nại của mình một cách thành công, quý vị 
có thể nộp khiếu nại với nhà cung cấp dịch vụ đó hoặc Mạng Lưới Trợ 
Giúp Khu Vực. Nếu quý vị nộp khiếu nại, những điều sau đây sẽ xảy ra: 

 
• Toàn bộ tài liệu lưu trữ về trường hợp khiếu nại đó sẽ được lưu giữ 

trong các hồ sơ kín đáo, riêng biệt với hồ sơ trường hợp của quý vị 
trong 5 năm kể từ khi hoàn thành thủ tục khiếu nại. 

 
• Bất kỳ người nào quý vị lựa chọn đều có thể giúp quý vị. 
 
• Nhân viên thanh tra sẽ sẵn sàng giúp đỡ quý vị trong toàn bộ tiến 

trình khiếu nại. 
 

• Quý vị sẽ không bị trả thù, kể cả chính thức hoặc không chính thức. 



ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 24 

TÔI CẦN PHẢI BIẾT GÌ VỀ THUỐC MEN CỦA TÔI? 

 CHỈ dùng loại thuốc mà bác sĩ của quý vị kê toa cho quý vị. 
 Biết các phản ứng phụ của loại thuốc mà quý vị đang dùng. Xin gọi ngay 

phòng mạch của bác sĩ quý vị nếu quý vị có các phản ứng phụ bất thường.  
ĐỪNG NÊN CHỜ ĐỢI. 
 Nếu quý vị có thuốc được một vài bác sĩ kê toa, cho văn phòng của bác sĩ 

của quý vị biết về TẤT CẢ loại thuốc quý vị đang dùng. 
 Trước khi dùng các loại thuốc mua “tại quầy không cần toa”, hỏi bác sĩ 

của quý vị xem các loại thuốc này có an toàn để sử dụng hay không. 
 Dùng thuốc của quý vị theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, chứ không phải theo 

cách mà quý vị nghĩ là nên dùng. Xin đừng ngần ngại bàn thảo với bác sĩ 
của quý vị về các biện pháp dùng thuốc có hiệu quả đối với quý vị. 
 Nên lưu ý tới các loại thực phẩm hoặc đồ uống không nên sử dụng cùng 

với các loại thuốc mà quý vị đang dùng. 
 KHÔNG dùng chung rượu và ma túy với các loại thuốc mà quý vị đang 

dùng. Nếu quý vị dùng chung rượu và ma túy với một vài loại trong số 
này, việc này sẽ gây ra các phản ứng phụ và QUÝ VỊ CÓ THỂ MẤT 
MẠNG. 
 Nhớ dành thời gian để thuốc của quý vị có hiệu lực. 
 Đặt mua tiếp thuốc TRƯỚC KHI hết thuốc. Lập kế hoạch trước khoảng 

một tuần hoặc hơn. 
 Không dùng thuốc của bất kỳ người nào khác. 
 Báo cáo về các thay đổi mà quý vị cảm thấy cho bác sĩ của quý vị. 

CHUYỆN GÌ XẢY RA NẾU TÔI KHÔNG HÀI LÒNG 
VỚI BÁC SĨ HOẶC BÁC SĨ TRỊ LIỆU CỦA TÔI? 

Quý vị có quyền thay đổi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (bác sĩ, cố 
vấn, quản lý viên hồ sơ, bác sĩ trị liệu) hoặc cơ quan cung cấp dịch vụ như 
sau: 
 Một lần trong một năm tính theo lịch vì bất kỳ lý do gì. 
 Những lần thay đổi tiếp theo trong năm tính theo lịch đó, chỉ được thay 
đổi nếu có lý do chính đáng và đã được ghi chép lại. 
 Bằng cách thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ đó về nguyện vọng muốn 

thay đổi và lý do muốn thay đổi. 

ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 13 

CÁC CƠ QUAN CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA QUẬN 
CLARK CÓ THAM GIA MẠNG LƯỚI 

SW Washington Medical Center 
 
Memorial Health Center (360) 514-2000 
PO Box 1600 
3400 Main Street 
Vancouver, WA  98668 
 (360) 514-2244 – TTY (hỏi chương trình cụ thể) 
 
Ban Tâm Thần Dành cho Bệnh Nhân Nội trú (360) 696-5044 
Ban Tâm Thần Dành cho Bệnh Nhân Nội trú được thiết lập để phục vụ 
các trường hợp nằm viện trong thời gian ngắn, thường liên quan tới việc 
quản lý thuốc men, trị liệu bằng phương pháp lao động, trị liệu theo 
nhóm, các buổi trị liệu một người-với-một người với các y tá chuyên 
khoa tâm thần, các bác sĩ tâm thần và các nhân viên khác, và dịch vụ 
lập kế hoạch xuất viện. 
 
Các Dịch Vụ Nội Trú 
 
Elahan Place (360) 253-6019 
7415 NE 94th Ave. 
Vancouver, WA 
 
Cung cấp các dịch vụ điều trị và phục hồi cho bệnh nhân nội trú và các 
giường bệnh nghỉ ngơi để chữa trị khủng hoảng. 



ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 14 

CÁC CƠ QUAN CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA QUẬN 
CLARK CÓ THAM GIA MẠNG LƯỚI 

Các Dịch Vụ Dành Cho Bệnh Nhân Ngoại Trú 
 

Mental Health Northwest (360) 906-8336 
1601 E 4th Plain Blvd, Bldg. A-8  
Vancouver, WA  98668 
(360) 695-9690 – Fax  
 
Giờ làm việc:  Thứ Hai – thứ Tư, 8 giờ sáng tới 7 giờ tối 
Thứ Năm hàng tuần: 8 giờ sáng tới 6 giờ 30 chiều 
Thứ Sáu hàng tuần: 8 giờ sáng tới 4 giờ 30 chiều 
 

Các chương trình gồm có, Chương Trình Điều Trị tại Cộng Đồng 
có Xác Nhận (PACT), cũng như nhiều ngân khoản tài trợ để 
cung cấp các dịch vụ cho người vô gia cư, HUD và PATH. 
 
Southwest Washington Medical Center 
 
Memorial Health Center (360) 514-2000 
PO Box 1600 
3400 Main Street 
Vancouver, WA  98668 
 (360) 514-2244 – TTY (hỏi chương trình cụ thể) 
 
Chương trình ADAPT (360) 696-5300 
Giờ làm việc:  Thứ Hai – thứ Sáu, sáng sớm tới gần tối 
 
Chương trình ADAPT của Southwest Washington Medical Center 
là một chương trình thay thế cho việc nằm viện, khi một người 
không cần phải dịch vụ chăm sóc 24 giờ trong ngày nhưng cần 
một chương trình đặc biệt hơn trong một thời gian ngắn. 

ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 23 

NHẬP VIỆN BẮT BUỘC LÀ GÌ? 

Quý vị có thể phải nằm viện trái với ý muốn nếu quý vị: 
 Có thể gây nguy hiểm cho bản thân. 
 Có thể gây nguy hiểm cho người khác. 
 Tình trạng tàn tật nặng (không thể tự ăn uống, mặc quần áo, cư ngụ do 

mắc bệnh tâm thần). 
 
Theo luật:  
 Quý vị không thể bị giữ quá 72 giờ đồng hồ (không kể ngày nghỉ cuối 

tuần và ngày lễ) mà không có lệnh của toà án. 
 Phải có thêm thủ tục pháp lý để tiếp tục giữ quý vị không tự nguyện 

trong bệnh viện. 
 Quý vị được cung cấp dịch vụ đại diện pháp lý miễn phí. 

 
Nếu quý vị cảm thấy rằng: 
 Quý vị cần phải nằm viện, nhưng không thể xin phép được cho các dịch 

vụ, hoặc 
 Quý vị đang cần được giúp đỡ về các quyền của quý vị,  

 
Quý vị có thể gọi - hoặc nhờ người khác gọi dùm quý vị: 
Văn phòng Thanh Tra Sức Khoẻ Tâm Thần  
(Mental Health Ombudsman) tại số (360) 397-6465,  
số điện thoại miễn phí 1-877-397-6465. 

CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA TRONG BUỔI HẸN  
ĐẦU TIÊN CỦA TÔI? 

Buổi hẹn đầu tiên của quý vị (buổi thẩm định) với một trong các cơ quan 
sức khoẻ tâm thần sẽ giúp xác định nhu cầu về sức khoẻ tâm thần của quý 
vị. Quý vị sẽ làm việc với một bác sĩ trị liệu y tế để giúp quý vị bắt đầu 
thiết lập các mục tiêu cụ thể và các dạng dịch vụ có lợi nhất cho quý vị. 
Sau thủ tục này quý vị có thể được giới thiệu tới các cơ quan khác trong 
cộng đồng để cung cấp dịch vụ giải quyết thêm các vấn đề khác có thể 
được xác định. 



ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 22 

TÔI CÓ NHỮNG TRÁCH NHIỆM GÌ VỚI TƯ CÁCH LÀ 
THÂN CHỦ?   

Quý vị có trách nhiệm: 
 
 Thường xuyên thông tin cho cơ sở cung cấp dịch vụ tâm thần 

của quý vị biết về địa chỉ và số điện thoại liên lạc mới nhất của 
quý vị. 
 Xuất trình phiếu trợ cấp y tế, hoặc cung cấp dữ kiện về bảo 

hiểm khi được yêu cầu. 
 Tới các buổi hẹn theo lịch đúng giờ. 
 Thông báo trước, 24 giờ nếu có thể, trong trường hợp hủy bỏ 

buổi hẹn. 
 Dời các buổi hẹn đã hủy bỏ sang ngày giờ khác. 

 
“Chấp thuận có hiểu biết” là gì? 
 
Chấp Thuận Có Hiểu Biết là khi quý vị đồng ý dùng một loại thuốc 
hoặc biện pháp điều trị sau khi quý vị đã được cho biết toàn bộ chi 
tiết về loại thuốc hoặc biện pháp điều trị đó. Quý vị sẽ được cho 
biết: 
 
 Tất cả các kết quả có thể biết trước từ biện pháp điều trị đó. 
 Các phản ứng phụ có thể xảy ra. 
 Bất kỳ biện pháp trị liệu thay thế nào khác có sẵn.   

 
Để ra các quyết định có hiểu biết, quý vị cần phải biết tất cả các dữ 
kiện để có thể quyết định xem biện pháp điều trị đề nghị này có 
thích hợp cho quý vị hay không. Sau khi biết toàn bộ các dữ kiện, 
quý vị có quyền từ chối bất kỳ biện pháp điều trị nào được đề nghị. 

ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 15 

CÁC CƠ QUAN CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA QUẬN 
CLARK CÓ THAM GIA MẠNG LƯỚI 

Children’s Center (360) 699-2244 
415 W. 11th Street 
Vancouver, WA  98660 
(360) 699-1900  TDD 
Giờ làm việc: Thứ Hai – thứ Sáu, 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều 
Thứ Ba và thứ Tư hàng tuần làm việc thêm ngoài giờ 
 

Children’s Center sử dụng mô hình điều trị chú trọng tới giải pháp 
để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, từ vấn đề khủng hoảng ở nhà 
hoặc trường học cho tới các chứng bệnh tâm thần chính. Phương 
pháp của cơ quan là chú trọng tới gia đình. Các bác sĩ trị liệu rất 
lạc quan và không chỉ trích; họ chú trọng tới các điểm mạnh của 
gia đình và năng lực cá nhân. Các phụ huynh được mời tham gia 
vào tất cả mặt trong tiến trình điều trị của con cái họ và trong tiến 
trình lập kế hoạch cung cấp dịch vụ. 
 

Children’s Home Society of Washington  (360) 695-1325 
309 W. 12th Street 
Vancouver, WA  98660 
Giờ làm việc:  Thứ Hai – Thứ Sáu  9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. 
 
Children’s Home Society là một tổ chức bất vụ lợi, không tham gia 
giáo phái, tư, và phục vụ các gia đình và trẻ em trên toàn tiểu bang. 
Children’s Home Society là một cơ quan sức khoẻ tâm thần đã được 
cấp giấy phép hành nghề, cung cấp dịch vụ cố vấn cho trẻ em và gia 
đình ngoài hàng loạt các dịch vụ trợ giúp gia đình khác.   



ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 16 

CÁC CƠ QUAN CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA QUẬN 
CLARK CÓ THAM GIA MẠNG LƯỚI 

Columbia River Mental Health Services (360) 993-3000 
6926 E. Fourth Plain Blvd. 
Vancouver, WA  98666 
(360) 993-3003 Lấy Hẹn Mới, (360) 993-3250 Khủng hoảng TDD 
 

Columbia River Mental Health Services phục vụ trẻ em, người lớn và người 
cao niên. Dịch vụ điều trị bao gồm cố vấn cho trẻ em và gia đình, các nguồn 
trợ giúp cho bệnh nhân nội trú, trị liệu tâm thần, quản lý hồ sơ, các dịch vụ 
thay thế bệnh viện, các dịch vụ giáo dục/hướng nghiệp, chẩn đoán kép và các 
dịch vụ phục hồi.  
 

Catholic Community Services (360) 567-2211 
9300 NE Oak View Dr., #B, 2nd Floor 
Vancouver, WA 98662 
 

Catholic Community Services Family Preservation là một chương trình bất vụ 
lợi cung cấp các dịch vụ ổn định hoá tình trạng khủng hoảng và các dịch vụ 
toàn diện cho trẻ em và thanh thiếu niên với nhiều vấn đề về sức khoẻ tâm 
thần khác nhau. Quan điểm của cơ quan trong việc trợ giúp gia đình và xây 
dựng nhóm là chú trọng tới gia đình, dựa vào các điểm mạnh và chú trọng tới 
nhóm. Các nhân viên luôn sẵn sàng giúp đỡ các gia đình 24 giờ trong  
ngày/7 ngày một tuần. 
 

Family Solutions (360) 695-0115 
1104 Main Street #500 
Vancouver, WA 98660 
 

Nhiệm vụ của Family Solutions là cung cấp các dịch vụ toàn diện nhất, phẩm 
chất cao nhất ở mức có thể cho trẻ em và gia đình. Nhiều nhân viên của Family 
Solutions ngoài việc có giấy phép hành nghề y khoa là những người có nhận 
con nuôi, người giám hộ hoặc người được nhận nuôi, và một người hiện đang 
được chăm nuôi. Các nhân viên đều là những người có kiến thức, hiểu biết và 
rất nhiệt tình trợ giúp các gia đình. Họ cam kết áp dụng phương pháp dựa trên 
điểm mạnh, chú trọng tới việc hợp tác theo nhóm trong tổ chức cơ quan của 
mình, cùng với các gia đình và trẻ em, và trong cuộc sống riêng của họ. 

ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 21 

TÔI CÓ NHỮNG QUYỀN HẠN GÌ VỚI TƯ CÁCH LÀ 
THÂN CHỦ?  (tiếp theo) 

 Từ chối bất kỳ biện pháp điều trị nào được đề nghị. 
 Được nhận dịch vụ chữa trị mà không bị phân biệt đối xử và phù hợp 

với giới tính, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, ngôn ngữ, tuổi, tình trạng 
tàn tật và xu hướng tính dục. 
 Không bị quấy rối hoặc lợi dụng về tình dục. 
 Xem xét hồ sơ sức khoẻ của quý vị và được tạo cơ hội sửa đổi hoặc 

hiệu chỉnh. 
 Được giải thích về tất cả các loại thuốc kê toa, trong đó bao gồm cả các 

tác dụng có thể biết trước và các phản ứng phụ có thể xảy ra. 
 Sự bảo mật. 
 Lập bản chỉ dẫn trước, cho biết các lựa chọn và sở thích của quý vị về 

việc điều trị sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tâm thần nếu quý vị không 
thể ra các quyết định có hiểu biết. 
 Kháng cáo các quyết định từ chối, chấm dứt, đình chỉ, hoặc giảm bớt 

các dịch vụ hoặc tiếp tục nhận các dịch vụ ít nhất là cho tới khi trường 
hợp kháng cáo của quý vị được thẩm phán điều trần công bằng xét xử. 
 Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, quý vị có quyền 

nhận tất cả các dịch vụ cần thiết về mặt y tế để đáp ứng các yêu cầu về 
chữa trị của quý vị. Trong trường hợp có sự bất đồng, quý vị có quyền 
xin ý kiến thứ nhì từ một cơ sở cung cấp dịch vụ trong phạm vi Mạng 
lưới Trợ giúp Khu vực về những dịch vụ nào là cần thiết về mặt y tế. 
 Khiếu nại với Văn phòng Thanh Tra, Mạng Lưới Trợ Giúp Khu Vực, 

hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ nếu quý vị tin rằng các quyền của quý vị 
đã bị vi phạm. Nếu quý vị gửi khiếu nại hoặc phiền trách, quý vị sẽ 
không bị trả thù. Theo yêu cầu của quý vị, văn phòng thanh tra có thể 
giúp quý vị nộp đơn khiếu nại. 

 
Nộp đơn khiếu nại nếu quý vị có lý do tin rằng các quyền của quý 
vị bị vi phạm. Nếu quý vị nộp đơn khiếu nại hoặc phiền trách, quý 
vị sẽ không bị mất dịch vụ, bị phân biệt đối xử hoặc bị ngược đãi. 



ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 20 

CHUYỆN GÌ XẢY RA NẾU TÔI BỊ TỪ CHỐI DỊCH VỤ 
CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TÂM THẦN? (tiếp theo) 

Quý vị cũng có thể nộp khiếu nại hoặc phiền trách với cơ quan DCS của 
Quận Clark hoặc Văn Phòng Thanh Tra về Sức Khoẻ Tâm Thần. (Mẫu 
đơn có sẵn tại mỗi cơ quan) 
 
Quận Clark thường xuyên làm việc với các chuyên gia để đảm bảo rằng 
các cơ sở tuân theo các tiêu chuẩn y khoa cao nhất trong việc cung cấp 
các dịch vụ sức khoẻ tâm thần cho quý vị. Các phương pháp này đã được 
chứng minh qua nghiên cứu là những phương pháp tốt nhất để chữa trị 
căn bệnh sức khoẻ tâm thần cụ thể của quý vị. 
 
Mạng lưới trợ giúp khu vực của quận Clark sẽ không chịu trách nhiệm 
đối với các dịch vụ sức khoẻ tâm thần công cộng không được phép. 

TÔI CÓ NHỮNG QUYỀN HẠN GÌ VỚI TƯ CÁCH LÀ 
THÂN CHỦ? 

Với tư cách là thân chủ nhận các dịch vụ sức khoẻ tâm thần, quý vị có các 
quyền hạn và trách nhiệm liên quan tới các dịch vụ của quý vị. Theo quy định 
của luật pháp tiểu bang Washington, quý vị có các quyền hạn sau đây: 
 
Quý vị có quyền: 
 Được đối xử với sự tôn trọng, phẩm cách và kín đáo. 
 Thiết lập một kế hoạch chăm sóc và những dịch vụ phù hợp với các nhu 

cầu cụ thể của quý vị. 
 Các dịch vụ thông dịch viên ngôn ngữ có chứng nhận hoặc thông dịch viên 

ngôn ngữ ra dấu, các bản tài liệu và các tài liệu dưới dạng thay thế khác để 
phù hợp với tình trạng tàn tật theo như quy định của Tiêu đề VI của Đạo luật 
Dân Quyền. Quý vị có thể sử dụng miễn phí các dịch vụ này từ bất kỳ mạng 
lưới cung cấp dịch vụ nào của PIHP. 
 Sử dụng bệnh viện hoặc cơ sở khác trong trường hợp cần chăm sóc khẩn 

cấp. 

ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 17 

TRUNG TÂM NGUỒN TRỢ GIÚP GIA ĐÌNH 

Children’s Home Society of Washington (360) 695-1325 
Vancouver Family Resource Center 
309 W. 12th Street 
Vancouver, WA  98660 
Giờ làm việc:  Thứ Hai – Thứ Sáu  9 giờ sáng tới 5 giờ chiều 
 
 
Children’s Home Society of Washington  (360) 687-7126 
North Clark County Family Resource Center 
701 E. Main Street 
Battle Ground, WA  98604 
Giờ làm việc:  Thứ Hai – Thứ Sáu  8 giờ sáng tới 5 giờ chiều 
 
Children’s Home Society of Washington  (360) 835-7802 
East County Family Resource Center 
1702 “C” Street 
Washougal, WA  98671 
Giờ làm việc:  Thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu: 9 giờ sáng tới trưa 
    Thứ Ba: 11 giờ sáng tới 7 giờ tối (đóng cửa từ trưa tới   
  1 chiều) 
    Thứ Năm: 9 giờ sáng tới 5 chiều (đóng cửa từ trưa tới 1 giờ 
chiều) 
 
Children’s Home Society of Washington là một trung tâm nguồn trợ giúp gia 
đình và là một tổ chức bất vụ lợi, không theo giáo phái, tư, và phục vụ trẻ em và 
gia đình trên toàn tiểu bang. Các chương trình hiểu tầm quan trọng của vấn đề 
làm việc với các gia đình và trợ giúp cho con cái họ. Mỗi gia đình đều là một 
“gia đình thích hợp” nếu cung cấp một môi trường an toàn và khích lệ cho con 
cái của mình. 



ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, xin 
gọi (360) 696-9560. 

Trang 18 

TÔI CẦN CHUẨN BỊ SẴN NHỮNG DỮ KIỆN GÌ KHI 
GỌI? 

 Ngày tháng năm sinh của quý vị. 
 Địa chỉ của quý vị. 
 Tên, địa chỉ và số điện thoại của cơ sở cung cấp dịch vụ y tế của quý vị. 
 Ngày giờ hẹn chính xác. 

TÔI CẦN CHO BÁC SĨ CỦA TÔI BIẾT NHỮNG GÌ? 

 Tất cả các loại thuốc mà quý vị đã dùng trước đó, kể cả các loại thuốc 
có tác dụng hoặc không có tác dụng. 
 Các mục tiêu phục hồi sức khoẻ của quý vị. 
 Thành công mà quý vị đã đạt được và muốn duy trì. 
 Những phản ứng phụ mà quý vị muốn tránh. 
 Các kỹ năng khắc phục mà quý vị đã học được, hoặc muốn học để 

giảm thiểu nhu cầu cần dùng thuốc. 

TÔI CẦN HỎI BÁC SĨ CỦA TÔI NHỮNG GÌ? 

Mang theo danh sách câu hỏi cùng với quý vị. Đừng ngại hỏi bác sĩ của 
quý vị nếu quý vị có thắc mắc. Sau đây là một số gợi ý: 
 
 Kết quả chẩn đoán của tôi là gì? 
 Bác sĩ làm thế nào để xác định kết quả chẩn đoán của tôi? 
 Bác sĩ cho tôi dùng những loại thuốc gì? 
 Tại sao bác sĩ lại cho tôi dùng những loại thuốc này? 
 Tại sao bác sĩ lại cho tôi dùng nhiều loại thuốc như thế này? 
 Phải mất bao lâu để loại thuốc này bắt đầu có hiệu lực? 

ĐỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHỦNG HOẢNG 24 GIỜ 
Nếu quý vị là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi 1-800-626-8137.   
Nếu quý vị không phải là thân chủ hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,  
xin gọi (360) 696-9560. 

Trang 19 

TÔI CẦN HỎI BÁC SĨ CỦA TÔI NHỮNG GÌ?  
(tiếp theo) 

CHUYỆN GÌ XẢY RA NẾU TÔI BỊ TỪ CHỐI DỊCH VỤ 
CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TÂM THẦN? 

 Tôi nên chờ bao lâu trước khi quyết định là thuốc này không có tác 
dụng? 
 Phản ứng phụ của thuốc này là gì? 
 Phản ứng phụ có nghĩa là gì? 
 Phản ứng phụ này có thể ảnh hưởng tới tôi như thế nào? 
 Tôi có thể có một danh sách tất cả các loại thuốc mà tôi dùng không? 
 Tôi cần cho các bác sĩ khác biết những gì? 
 Tôi có thể dùng loại thuốc này cùng với các loại thuốc khác được 

không? 
 Thuốc này có giúp tôi đỡ bệnh hay không? 
 Tôi có thể làm gì khác nữa để đỡ bệnh? 
 Tôi cần phải làm gì nếu quên dùng thuốc? 

Buổi nói chuyện đầu tiên của quý vị với cố vấn tiếp nhận tin tức sẽ 
giúp quyết định tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị. Chỉ những dịch 
vụ được PIHP bao trả mới được cung cấp cho các thân chủ hội đủ điều 
kiện nhận bảo hiểm Medicaid. Nếu quý vị bị từ chối các dịch vụ, quý 
vị sẽ nhận được thông báo bằng văn bản. Nếu quý vị vẫn cảm thấy 
rằng quý vị hội đủ điều kiện, quý vị có thể xin tái xét trường hợp của 
mình bằng cách: 
 
1. Liên lạc với Đại Diện Ban Dịch Vụ Khách Hàng tại cơ quan nơi 

quý vị đang nhận các dịch vụ.  
2. Liên lạc với Quản lý viên về Phẩm Chất tại Cơ quan Dịch Vụ Sức 

Khoẻ Hành Vi Quận Clark tại số (360) 397-2130. 
3. Văn phòng Thanh Tra Quận Clark tại số (360) 397-6465, số điện 

thoại miễn phí 1-877-397-6465. 
 


